
           ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            ĐẠI HỌC HUẾ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI KẾT QUẢ CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN BẢNG GHI KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ: I      Năm học: 2023 - 2024 Học kỳ: I      Năm học: 2023 - 2024

Trường: Đại học Ngoại ngữ Trường: Đại học Ngoại ngữ
Lớp: NN.TS22.TDTK19 ; Nội dung: Lớp: NN.TS22.TDTK19 ; Nội dung:

TT MSSV HỌ VÀ TÊN Điểm quá trình Ghi chú TT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐiểmTKTHP 60% Chữ Ký SV
20% CC 20% KT Điểm số Điểm chữ

1 21F7560061 Nguyễn Đăng Gia Bảo 1 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
2 21F7040006 Nguyễn Thị Kiều Diễm 2 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
3 21F7540014 Cao Hoàng Dũng 3 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
4 21F7560005 Văn Thị Thuỳ Dương 4 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
5 21F7540186 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 5 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
6 21F7040012 Võ Lê Hương Giang 6 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
7 21F7540202 Cao Thị Ngọc Hà 7 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
8 21F7560011 Nguyễn Thị Hiền 8 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
9 21F7560107 Đinh Thị Hoà 9 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1

10 21F7510516 Nguyễn Thị Hường 10 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
11 21F7540046 Nguyễn Thị Diệu Huyền 11 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
12 21F7560144 Trần Thị Ngọc Mai 12 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
13 21F7540309 Trần Lương Hồng My 13 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
14 21F7560153 Đoàn Thị Kim Ngân 14 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
15 21F7550240 Hoàng Thị Thanh Nhàn 15 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
16 21F7540076 Võ Thị Thanh Nhàn 16 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
17 21F7560196 Trần Thị Hồng Nhung 17 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
18 21F7510806 Dương Thị Diễm Phúc 18 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
19 21F7550279 Trần Thị Thanh Phương 19 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
20 21F7540407 Nguyễn Thị Thu Thảo 20 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
21 21F7540409 Phan Thị Thảo 21 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
22 21F7560035 Nguyễn Thị Thùy 22 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
23 21F7510216 Trương Nguyễn Diệu Tiên 23 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 21F7540128 1 1
24 20F7511279 Hoàng Thị Phương Uyên 24 21F7540128 Lê Thị Thảo Chi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12 NN.TS21.BC28+GHÉP BC1221F7540128 1

Danh sách gồm: .........SV thực học Danh sách gồm: .........SV dự thi
Thừa Thiên Huế,  ngày        tháng        năm 2024 Thừa Thiên Huế,  ngày        tháng        năm 2024

CB giảng dạy CB. Chấm thi 1   CB. Chấm thi 2
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)     (Ký và ghi họ tên)

Hồ Đăng Quốc Hùng Hồ Đăng Quốc Hùng
Ghi chú: - Cán bộ không dùng viết xoá và bôi đen vào bảng điểm, ký ngay sau chỗ sửa và ghi chú khi Ghi chú: - Cán bộ không dùng viết xoá và bôi đen vào bảng điểm, ký ngay sau chỗ sửa và ghi chú 
 có trường hợp SV bỏ học. khi có trường hợp SV bỏ học.
                - Điểm CC: Điểm chuyên cần.                 - Điểm CC: Điểm chuyên cần.
                - Điểm KT: Điểm kiểm tra giữa kỳ.                 - Điểm KT: Điểm kiểm tra giữa kỳ.
                - Điểm TKTHP: Điểm thi kết thúc học phần.                 - Điểm TKTHP: Điểm thi kết thúc học phần.



           ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN
Học kỳ: I   Năm học: 2023- 2024

Trường Đại học Ngoại Ngữ

TT Mã SV Họ và tên Điểm quá 
trình

Điểm 
TKT
HP 

60%

Điểm học phần Ghi chú Lớp NĂM MHP Môn

CC 
20%

KT 
20%

Điểm số 
(thang 

điểm 10)

Điểm chữ 
(thang điểm 
A,B,C,D,F)

1 21F7560061 Nguyễn Đăng Gia Bảo 10 4 5 5.8 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

2 21F7040006 Nguyễn Thị Kiều Diễm 7 10 7 7.6 B NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

3 21F7540014 Cao Hoàng Dũng 7 10 9 8.8 A NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

4 21F7560005 Văn Thị Thuỳ Dương 9 10 8 8.6 A NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

5 21F7540186 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 7 10 9 8.8 A NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

6 21F7040012 Võ Lê Hương Giang 10 5 4 5.4 D NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

7 21F7540202 Cao Thị Ngọc Hà 7 6 6 6.2 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

8 21F7560011 Nguyễn Thị Hiền 9 5 7 7.0 B NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

9 21F7560107 Đinh Thị Hoà 9 7 5 6.2 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

10 21F7510516 Nguyễn Thị Hường 0 0 0 0.0 F vắng thi NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

11 21F7540046 Nguyễn Thị Diệu Huyền 7 4 4 4.6 D NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

12 21F7560144 Trần Thị Ngọc Mai 10 5 7 7.2 B NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

13 21F7540309 Trần Lương Hồng My 10 4 5 5.8 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

14 21F7560153 Đoàn Thị Kim Ngân 10 5 8 7.8 B NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

15 21F7550240 Hoàng Thị Thanh Nhàn 7 4 5 5.2 D NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

16 21F7540076 Võ Thị Thanh Nhàn 10 4 4 5.2 D NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

17 21F7560196 Trần Thị Hồng Nhung 7 10 7 7.6 B NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

18 21F7510806 Dương Thị Diễm Phúc 7 5 7 6.6 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

19 21F7550279 Trần Thị Thanh Phương 10 7 5 6.4 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

20 21F7540407 Nguyễn Thị Thu Thảo 7 10 9 8.8 A NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

21 21F7540409 Phan Thị Thảo 4 10 10 8.8 A NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

22 21F7560035 Nguyễn Thị Thùy 7 6 5 5.6 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

23 21F7510216 Trương Nguyễn Diệu Tiên 7 4 4 4.6 D NN.TS21.BC28+GHÉP BC12

24 20F7511279 Hoàng Thị Phương Uyên 7 4 6 5.8 C NN.TS21.BC28+GHÉP BC12
     Thừa Thiên Huế,  ngày 08  tháng 8 năm 2020

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐT-KH- HTQT CB. VÀO ĐIỂM
             (Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)

            Nguyễn Thế Tình  Nguyễn Bích Thảo


